
  

文部科学省 令和６年度地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 令和６年度兵庫県地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

 
 
  

   

 
 

 
 

 

日本語レベル（にほんごのレベル）Target 

 

日（ひ）Date 

2025年
ねん
①1月
がつ
25日
にち
・②2月

がつ
1日
ついたち
・③2月

がつ
8日
よ う か
（土曜日
ど よ う び
）３回
かい
  

①Jan. 25 ②Feb. 1 ③Feb. 8, 2025 Sat.  3 times 
2025 ①1 25 ②2 1 ③2 8 3  
①Ngày 25 tháng 1, ②Ngày 1 tháng 2, ③Ngày 8 tháng 2 năm 2025, 
Thứ bảy, 3 lần 

時間（じかん）Time 

10時
じ
30分
ふん
から12時

じ
30分
ふん
まで   

From 10:30 to 12:30  10:30 至 12:30 
Từ 10:30 đến 12:30 

場所（ばしょ）Venue 

三田市
さ ん だ し
まちづくり協働

きょうどう
センター   

Sanda Public Community Center, Kippy Mall 6F in front of Sanda 
Station 
三田站前Kippy Mall 6F 三田市公共会堂中心 
Trung tâm cộng đồng công cộng Sanda, Kippy Mall 6F trước Ga Sanda 

参加費（さんかひ）Course Fee 

無料
むりょう
  No Fee 免费 Miễn phí 

定員（ていいん）Participants Capacity 

15組
く み
 先着順
せんちゃくじゅん
  15 groups, First-come-first-served basis 

15组，先到先得   15 nhóm, ai đến trước được phục vụ trước 

 

申込
もうしこみ
・問
と
い合
あ
わせ 

三田市
さ ん だ し

国際
こ く さ い

交流
こ う り ゅ う

協会
き ょ う か い

(SIA) 
Sanda International Association 

 三田市駅前町
さんだしえきまえちょう

２－１キッピーモール6階
かい

 

2-1 Ekimae-Cho, Sanda,  
Kippy Mall 6F 

 079-559-5164 

 079-559-5173 

 office@sia-japan.org 

 http://www.sia-japan.org 

会場 
 
 
 
 
 
 
 

三田市駅前町
さんだしえきまえちょう

２－１ 2-1,Ekimae-cho,Sanda 
 
 

 

この事業は三田市の委託により三田市国際交流協会が実施しています。 

 申込（もうしこみ）Application  
①フォーム入力

にゅうりょく
 ②三田市
さ ん だ し
国際
こ く さ い
交流
こうりゅう
協会
きょうかい
窓口
ま ど ぐ ち

 
① Form input 
②At  Sanda international Association Counter 
① 填写表格 ②三田市国际交流协会柜台 
① Nhập biểu mẫu  ②Quầy Hiệp hội Quốc tế Sanda 

初
はじ
めて日本語
に ほ ん ご
を学習
がくしゅう
する人
ひ と
、少
す こ
しだけ日本語

に ほ ん ご
を学習
がくしゅう
している人

ひ と
 

Japanese beginner 日语初学者 Người mới bắt đầu học tiếng Nhật 

託児
た く じ
あり(無料
む り ょ う
) 

Childcare available (free) 
 提供托儿服务（免费） 

Có dịch vụ giữ trẻ (miễn phí) 

KIPPY 
MALL
６F 

子
こ

育
そ だ

ての にほんご ひろば 
Japanese language class for raising children 
育儿日语教室 Lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em 

申込締切（もうしこみ しめきり）Application deadline 
1月
がつ
18日
にち
(土
どようび
） 

Jan., 18 (Sat)  1月18日(周六)  Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 

1（1月
がつ

25日
にち

）子
こ

どもの健
けん

診
しん

で必要
ひつよう

な日本語
に ほ ん ご

 

2（2月
がつ

1日
ついたち

）病院
びょういん

での会話
か い わ

 

3（2月
がつ

8日
ようか

）子
こ

育
そだ

て中
ちゅう

の人
ひと

たちとの 交流会
こうりゅうかい

 
You can learn the Japanese necessary for raising children. 
1.(Jan. 25) Learning Japanese for children's health checkups  
2. (Feb. 1) Learn conversation at the hospital 
3. (February 8th) Social gathering with people raising children  
1.(1 25 )  
2. 2 1  
3. 2 8  
1. (25/01) Học tiếng Nhật để kiểm tra sức khỏe cho con 
2. (1/2) Học hội thoại ở bệnh viện 
3. (8/2) Tụ họp xã hội với những người nuôi dạy con cái 



 

＊当日
と う じ つ
の 朝
あ さ
8時
じ
に 三田市
さ ん だ し
に 警報
けいほう
が出
で
ているときは、中止

ち ゅ う し
です。協会

きょうかい
ホームページで お知

し
らせします。 

＊イベントの写真
し ゃ し ん
を 協会
きょうかい
ホームページ等

な ど
に 載
の
せることがあります。希望

き ぼ う
しない人は、 連絡

れ ん ら く
してください。 

＊お知
し
らせいただいた 個人

こ じ ん
情報
じょうほう
は、この事業

じ ぎ ょ う
に 関
かか
わる 目的

も く て き
以外
い が い
には 使用

し よ う
しません。 

 

「子
こ

育
そだ

てのにほんご ひろば」Japanese language class for raising children  
育儿日语教室 Lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em 

参加
さ ん か

申込書
もうしこみしょ

Application Form参加申请表 Đơn đăng ký tham gia 
フリガナ kana 

①名前
なまえ

Name  
姓名 Tên    

フリガナ kana 

②名前
なまえ

Name  
姓名 Tên                  

携帯
けいたい

電話番号
で ん わ ば ん ご う

mobile number  
手机号码 Số điện thoại 

 

E-mail 
 

出 身
しゅっしん

国
こく

 Your Country  
你的国家 Quốc gia của bạn 

 

言語
げんご

 language语言 ngôn ngữ 
□English  □中文 □ tiếng việt 

□他
ほか

other（              ）    

子
こ

どもの年
ねん

齢
れい

 Child's age 儿童年龄 Tuổi của trẻ 

① （        ）②（        ）③（        ）④（        ） 

託児
た く じ

を希望
き ぼ う

しますか  Do you want childcare? 您想要托儿服务吗？  Bạn có muốn chăm sóc trẻ em?    

託児
た く じ

は 1/25 と 2/1 のみです。教室
きょうしつ

に 子
こ

どもは 入
はい

ることができません。 ※
こ め
対象
たいしょう
：1歳
さ い

から小学校
し ょ うが っ こ う

入学前
にゅうがくまえ

の子
こ

ども 
Childcare is available on January 25th and February 1st only. Children are not allowed in the classroom. * Target: 
Children from 1 year old to before entering elementary school. 
儿童保育服务仅在 1 月 25 日和 2 月 1 日提供。 儿童不得进入教室。 * 对象：1 岁至小学前的儿童 
Dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ chỉ được cung cấp vào ngày 25 tháng 1 và ngày 1 tháng 2. Trẻ em không được phép vào 
lớp học. * Đối tượng: Trẻ từ 1 tuổi đến trước khi vào tiểu học 
□いいえ No 不 Không    
□はい  Yes 是 Vâng  
フリガナ kana 
名前なまえ Name 姓名 Tên 

年齢
ねんれい

Age 

年龄 Tuổi 
知っておいてほしいこと What you 
need to know您需要了解的内容  
Những điều bạn cần biết 

   

   

   
 

申し込みForm 

＊If there is a severe weather warning in effect at 8:00 on the day of the event, this event will be cancelled. In such a case, the announcement will 
be made on the SIA website. 
＊Photos from the event may be uploaded to Sanda International Association website. If for any reason you would not like your photo to be 

used, please let our staff know in advance. 
＊Any personal information provided will not be used for any purposes other than those related to this business. 
＊若活动当天8:00发布恶劣天气警报，活动将被取消。在此情况下，将在新航网站上发布公告。 
＊活动照片可上传至国际散打协会网站。如果出于任何原因您不希望使用您的照片，请提前告知我们的工作人员。 
＊所提供的个人信息不会用于本业务以外的目的。 
＊Nếu có cảnh báo thời tiết khắc nghiệt có hiệu lực vào lúc 8:00 của ngày diễn ra sự kiện, sự kiện sẽ bị hủy. Trong trường hợp như vậy, thông 

báo sẽ được đưa ra trên trang web của SIA. 
＊Hình ảnh từ sự kiện có thể được tải lên trang web của Hiệp hội Quốc tế Sanda. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không muốn ảnh của mình được sử 

dụng, vui lòng cho nhân viên của chúng tôi biết trước. 
＊Mọi thông tin cá nhân được cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích liên quan đến hoạt động kinh 

doanh này. 


